
Phòng thi số: 2

học tại trường huyện/ thị

1 622025 LÊ CHÍ LÂM Nam 10/07/2014 Bình Dương TH An Tây Bến Cát
2 622026 LÊ KHÁNH LINH Nữ 30/05/2014 Bình Dương TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
3 622027 LÊ THỊ DIỆU LINH Nữ 24/05/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH An Tây Bến Cát 1 FLYERS-14 KHIÊN

4 622028 TẠ BẢO LONG Nam 02/04/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
5 622029 NGUYỄN LƯƠNG Nam 24/08/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH An Tây Bến Cát
6 622030 ĐINH NGUYỄN MINH MINH Nữ 24/07/2014 Bình Dương TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
7 622031 TĂNG THỊ HÀ MY Nữ 26/12/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
8 622032 TRẦN NGỌC TRÀ MY Nữ 14/06/2014 Hà Tĩnh TH An Tây Bến Cát
9 622033 ĐẶNG PHƯƠNG NAM Nam 10/10/2014 Cà Mau TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
10 622034 NGUYỄN HOÀNG NAM Nam 14/08/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
11 622035 PHẠM LÊ MINH NGÀ Nữ 25/03/2014 An Giang TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
12 622036 HUỲNH NGỌC THU NGÂN Nữ 30/11/2014 Bình Dương TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
13 622037 LÝ KIM NGÂN Nữ 29/08/2014 Bình Dương TH An Tây Bến Cát
14 622038 ĐOÀN NGỌC PHƯƠNG NGHI Nữ 05/07/2014 Bình Dương TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
15 622039 TRẦN NGỌC THẢO NGHI Nữ 10/12/2014 Bình Dương TH An Tây Bến Cát
16 622040 TRẦN ĐẠI NGHĨA Nam 28/06/2014 Bình Dương TH An Tây Bến Cát
17 622041 HỒ THỊ NHƯ NGỌC Nữ 14/08/2014 Bình Dương TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
18 622042 NGUYỄN KHÁNH NGỌC Nữ 19/11/2014 Bình Dương TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
19 622043 BÙI BẢO NGỌC Nữ 29/05/2014 Bình Dương TH An Tây Bến Cát
20 622044 HỒ LÊ THẢO NGUYÊN Nữ 18/12/2014 Trà Vinh TH An Tây Bến Cát
21 622045 NGUYỄN PHƯƠNG NGUYÊN Nữ 19/11/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH An Tây Bến Cát
22 622046 NGUYỄN GIA NGUYỄN Nam 05/01/2014 Bình Dương TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
23 622047 NGUYỄN VĂN THIỆN NHÂN Nam 11/10/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
24 622048 TRẦN LƯU AN NHIÊN Nữ 28/01/2014 Bình Dương TH An Tây Bến Cát

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG COI THI
Môn thi Anh

SBD Vắng thi
SBD VPQC thi

Nguyễn Thanh Hiền

Chứng chỉ tiếng 
Anh miễn thi

Điểm 
Khuyến 

khích
CCTA

Ghi chú
(Chứng chỉ Tiếng 

Anh gì?)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TATC BẢNG GHI TÊN THÍ SINH DỰ THI

TT SBD Họ và tên
Giới 
tính

Ngày sinh Nơi sinh
Chữ ký của 

thí sinh

Khóa thi ngày: 29 tháng 5 năm 2025

HĐ: 622 - THCS PHÚ AN

(Ký tên và đóng dấu)

Năm lớp 5

Danh sách có 24 thí sinh đủ điều kiện dự thi./.

Phú An, ngày  24  tháng 05  năm 2025
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI


